
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                                                        


                                                             






SỔ GIÁO ÁN
THỰC HÀNH

                                  Môn học: THỰC TẬP SCTBCK
                                  Lớp : 16CĐ –CNC1      Khoá : 2016
                                  Họ và tên giảng viên: NGUYỄN THANH GIANG
                                  Năm học : 2018 – 2019

















Quyển số:  


















































	
	                                        Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:16/1/19 đến 17/01/2019      



                                  BÀI 1. NỘI QUY THÁO LẮP MÁY
 GIỚI THIỆU THÁO LẮP MÁY       
                            BÀI 2. THÁO LẮP SỬA CHỮA CÁC CƠ CẤU ĐIỂN HÌNH  
      
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được dụng cụ tháo lắp
- Trình bày được cách sử dụng dụng cụ tháo lắp máy
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, dụng cụ tháo lắp.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
1.1 Nội qui tháo lắp máy
1.2 Giới thiệu dụng cụ tháo lắp
1.3 Sử dụng dụng cụ tháo lắp máy
	


Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.
	


Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.

	86ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1.3 Sử dụng dụng cụ tháo lắp máy
	
Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	
Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	175ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
- Nội qui tháo lắp máy 
- Sử dụng dụng cụ tháo lắp máy

	


Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	



Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.
	4ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bài tháo lắp các cơ cấu điển hình

	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 TRƯỞNG TỔ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG





























	
	                                        Mẫu số 6.
  Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 9h
 Bài học trước: Nội qui tháo lắp máy
Thực hiện  từ ngày:23/01/2019 – 24/01/2019      



BÀI 2. THÁO LẮP SỬA CHỮA CÁC CƠ CẤU ĐIỂN HÌNH  
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày tháo lắp và sửa chữa mối ghép ren , mối ghép then
- Thực hiện được tháo lắp và sửa chữa mối ghép ren
- Thực hiện tháo lắp và sửa chữa mối ghép then
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, dụng cụ thực hành , thiết bị thực hành.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
2.1. Tháo lắp và sửa chữa mối ghép ren
2.2. Tháo lắp và sửa chữa mối ghép then
2,3.Tháo lắp và sửa chữa truc-ổ
2.4.Tháo lắp và sửa chữa khớp nối trục
2,5.Tháo lắp và sửa chữa trục vít-đai ốc
2.6.Tháo lắp và sửa chữa bộ truyền bánh răng-thanh răng
	
Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.



	
Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.



	41ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
2.1. Tháo lắp và sửa chữa mối ghép ren
2.2. Tháo lắp và sửa chữa mối ghép then 
2,3.Tháo lắp và sửa chữa truc-ổ
2.4.Tháo lắp và sửa chữa khớp nối trục
2,5.Tháo lắp và sửa chữa trục vít-đai ốc
2.6.Tháo lắp và sửa chữa bộ truyền bánh răng-thanh răng

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	


354ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
- Trình bày được cách tháo lắp và sửa chữa mối ghép ren.
- Trình bày được cách tháo lắp và sửa chữa mối ghép then

- Nhận xét buổi thực tập.
- Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	

5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước phần tháo lắp và sửa chữa bộ truyền bánh răng di trượt....
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 TRƯỞNG TỔ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG


	
	                                        Mẫu số 6.
  Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 9h
 Bài học trước: Nội qui tháo lắp máy
Thực hiện  từ ngày:20/02/2019 – 21/02/2019      



BÀI 2. THÁO LẮP SỬA CHỮA CÁC CƠ CẤU ĐIỂN HÌNH  
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày tháo lắp và sửa chữa  bộ truyền bánh răng di trượt
- Tháo lắp và sửa chữa bộ truyền bánh răng côn
- Thực hiện được tháo lắp và sửa chữa bộ truyền trục vít-bánh vít
- Thực hiện tháo lắp và sửa chữa cơ cấu ly hợp ma sát 
 - Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, dụng cụ thực hành , thiết bị thực hành.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
2.7.Tháo lắp và sửa chữa bộ truyền bánh răng di trượt
2.8.Tháo lắp và sửa chữa bộ truyền bánh răng côn
2.9.Tháo lắp và sửa chữa bộ truyền trục vít-bánh vít
2.10.Tháo lắp và sửa chữa cơ cấu ly hợp ma sát

	
Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.



	
Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.



	41ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
2.7.Tháo lắp và sửa chữa bộ truyền bánh răng di trượt
2.8.Tháo lắp và sửa chữa bộ truyền bánh răng côn
2.9.Tháo lắp và sửa chữa bộ truyền trục vít-bánh vít
2.10.Tháo lắp và sửa chữa cơ cấu ly hợp ma sát

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	
354ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
- Trình bày được cách tháo lắp và sửa chữa bộ truyền bánh răng di trượt
- Trình bày được cách tháo lắp và sửa chữa bộ truyền trục vít-bánh vít
- Nhận xét buổi thực tập.
- Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước phần tháo lắp và sửa chữa cơ cấu ly hợp vấu...

	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 TRƯỞNG TỔ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG








	
	                                        Mẫu số 6.
  Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 9h
 Bài học trước: Nội qui tháo lắp máy
Thực hiện từ ngày:27/02/2019 đến 28/02/2019  



 BÀI 2 : THÁO LẮP SỬA CHỮA CÁC CƠ CẤU ĐIỂN HÌNH  
               BÀI 3 : THÁO LẮP VÀ SỬA CHỮA MÁY KHOAN 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được tháo lắp và sửa chữa cơ cấu ly hợp vấu
- Thực hiện được tháo lắp và sửa chữa hệ thống bôi trơn
- Thực hiện  tháo máy khoan
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, dụng cụ thực hành , thiết bị thực hành.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
2.11  Tháo lắp và sửa chữa cơ cấu ly hợp vấu
2.12  Tháo lắp và sửa chữa hệ thống bôi trơn
3.1 Chuẩn bị tháo lắp và sửa chữa
3.2 Tháo máy khoan
	



Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.



	



Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.



	41ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
2.11.Tháo lắp và sửa chữa cơ cấu ly hợp vấu
2.12 Tháo lắp và sửa chữa hệ thống bôi trơn
3.1 Chuẩn bị tháo lắp và sửa chữa
3.2 Tháo máy khoan
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	354ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
- Tháo lắp và sửa chữa cơ cấu ly hợp vấu
-Tháo lắp và sửa chữa hệ thống bôi trơn
3.1 Chuẩn bị tháo lắp và sửa chữa
3.2 Tháo máy khoan 
- Nhận xét buổi thực tập.
- Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
 - Đọc trước phần sửa chữa máy khoan....
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 TRƯỞNG TỔ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG


















	
	                                        Mẫu số 6.
  Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 9h
 Bài học trước: Nội qui tháo lắp máy
Thực hiện  từ ngày: 6/03/2019 đến 7/03/2019      


 
                        BÀI 3 : THÁO LẮP VÀ SỬA CHỮA MÁY KHOAN
                        BÀI 4: THÁO LẮP VÀ SỮA CHỮA MÁY TIỆN              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Thực hiện được tháo lắp và sửa chữa máy khoan
- Trình bày được các bước chuẩn bị tháo lắp và sửa chữa máy tiện
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, dụng cụ thực hành , thiết bị thực hành.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
3.3 .Sửa chữa máy khoan
4,1.Chuẩn bị tháo lắp và sửa chữa máy tiện
	



Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.



	



Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.



	41ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
3.Sửa chữa máy khoan
4,1.Chuẩn bị tháo lắp và sửa chữa máy tiện
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	354ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
-Sửa chữa máy khoan
-Chuẩn bị tháo lắp và sửa chữa máy tiện 
-Nhận xét buổi thực tập.
-Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bài thực hành tháo lắp máy tiện

	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 TRƯỞNG TỔ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG
























	
	                                        Mẫu số 6.
  Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 9h
 Bài học trước: Nội qui tháo lắp máy
Thực hiện  từ ngày: 13/03/2019 đến 14/03/2019    



                            BÀI 4: THÁO LẮP VÀ SỮA CHỮA MÁY TIỆN                         
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày tháo lắp tháo lắp máy tiện
- Thực hiện được tháo lắp bộ phận bên ngoài ((bao che, động cơ điện, dây đai ...)
- Thực hiện tháo lắp tháo hộp tốc độ 
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, dụng cụ thực hành , thiết bị thực hành.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
4.2 .Tháo lắp máy tiện
4.2.1.Tháo bộ phận bên ngoài (bao che, động cơ điện, dây đai ...)
4.2.2. Tháo hộp tốc độ 
	



Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.


	



Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.



	41ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
4.2.1.Tháo bộ phận bên ngoài (bao che, động cơ điện, dây đai ...)
4.2.2. Tháo hộp tốc độ 

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	354ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
- Tháo hôp tốc độ
- Nhận xét buổi thực tập.
- Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bài thực hành tháo lắp bàn xe dao
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 TRƯỞNG TỔ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG

























	
	                                        Mẫu số 6.
  Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 9h
 Bài học trước: Nội qui tháo lắp máy
Thực hiện  từ ngày: 20/03/2019 đến 21/03/2019    



                            BÀI 4: THÁO LẮP VÀ SỮA CHỮA MÁY TIỆN                         
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày Lập bảng kê khuyết tật
- Thực hiện được tháo lắp tháo lắp bàn xe dao
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
  Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, dụng cụ thực hành , thiết bị thực hành.
  Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
4.2.3.Tháo bàn xe dao
4.2.4.Tháo rời chi tiết máy
4.2.5.Lập bảng kê khuyết tật

	



Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.


	



Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.

	41ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
4.2.3.Tháo bàn xe dao
4.2.4.Tháo rời chi tiết máy
4.2.5.Lập bảng kê khuyết tật

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	354ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Tháo bàn xe dao 
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bài thực hành lập phương án sửa chữa thay thế.
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 TRƯỞNG TỔ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG


























	
	                                        Mẫu số 6.
  Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 9h
 Bài học trước: Nội qui tháo lắp máy
Thực hiện  từ ngày: 27/03/2019 đến 28/04/2019    



                            BÀI 4: THÁO LẮP VÀ SỮA CHỮA MÁY TIỆN                         
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được lập phương án sửa chữa thay thế
- Thực hiện  tiến hành sửa chữa chi tiết máy
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, dụng cụ thực hành , thiết bị thực hành.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
4.3.Sữa chữa máy tiện
4.3.1.Lập phương án sửa chữa thay thế
4.3.1.Tiến hành sửa chữa chi tiết máy 
	



Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.

	



Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.


	41ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
4.3.1.Lập phương án sửa chữa thay thế
4.3.1.Tiến hành sửa chữa chi tiết máy
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	354ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Lập phương án sửa chữa thay thế
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bài thực hành lắp bộ phận và kiểm tra bộ phận theo tiêu chuẩn.

	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 TRƯỞNG TỔ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG

























	
	                                        Mẫu số 6.
  Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 9h
 Bài học trước: Nội qui tháo lắp máy
Thực hiện  từ ngày: 3/04/2019 đến 4/04/2019    



                            BÀI 4: THÁO LẮP VÀ SỮA CHỮA MÁY TIỆN                         
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được lập phương án sửa chữa thay thế
- Thực hiện  tiến hành sửa chữa chi tiết máy
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, dụng cụ thực hành , thiết bị thực hành.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
4.3.3. Lắp bộ phận và kiểm tra bộ phận theo tiêu chuẩn
4.3.4. Lắp toàn bộ máy

	



Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.

	



Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.


	41ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
4.3.3. Lắp bộ phận và kiểm tra bộ phận theo tiêu chuẩn

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	86ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Lắp bộ phận và kiểm tra bộ phận theo tiêu chuẩn.
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bài thực hành lắp bộ phận và kiểm tra bộ phận theo tiêu chuẩn.

	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 TRƯỞNG TỔ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG
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	                                        Mẫu số 6.
  Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 9h
 Bài học trước: Nội qui tháo lắp máy
Thực hiện  từ ngày: 10/04/2019 đến 11/04/2019    



                            BÀI 4: THÁO LẮP VÀ SỮA CHỮA MÁY TIỆN                         
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày kiểm tra cân chỉnh
- Thực hiện được lắp toàn bộ máy
- Thực hiện thử máy không tải và có tải
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, dụng cụ thực hành , thiết bị thực hành.
      Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
4.3.3. Lắp toàn bộ máy
4.3.4. Kiểm tra cân chỉnh
4.3.5.Thử máy không tải và có tải

	



Giảng giải, đàm thoại.


Giảng giải, đàm thoại.


	



Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.



	41ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
4.3.3. Lắp toàn bộ máy
4.3.4. Kiểm tra cân chỉnh
4.3.5.Thử máy không tải và có tải

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	354ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Lắp toàn bộ máy 
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bài thực hành , bảo trì, bảo dưỡng động cơ điện 3 pha.
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 TRƯỞNG TỔ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG




























